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录用人员登记表
Phiếu thông tin cá nhân
应聘部门：            应聘岗位：            填表日期：    年    月   Bộ phận ứng tuyển:	Vị trí ứng tuyển         Thời gian:    năm  tháng  ngày
	姓    名Họ tên
	
	性    别
Giới tính
	
	出生年月
Sinh năm
	
	照



片
ảnh

	籍    贯
Quốc tịch
	
	民    族
Dân tộc
	
	婚姻状况
Tình trạng hôn nhân
	
	

	身    高
Chiều cao
	
	体    重
Cân nặng
	
	健康状况
Tình trạng sức khỏe
	
	

	政治面貌
Tình hình chính trị

	
	工作时间
Thời gian làm việc
	
	外语能力
Năng lực ngoại ngữ
	
	

	毕业院校
Tốt nghiệp trường
	
	

	学    历
Học vấn
	
	学    位
Học vị
	
	
	

	专    业
Chuyên ngành
	
	身份证号
Số CCCD/CMT
	

	教育及培训经历/ Kinh nghiệm giáo dục và đào tạo

	起止时间
Thời gian bắt đầu- kết thúc
	教育/培训机构名称
Tên cơ sở giáo dục/đào tạo
	专业/学历/培训内容
Nội dung chuyên ngành/học lực/đào tạo
	培养方式
Phương thực đào tạo

	
	
	
	

	
	
	
	

	工作经历/ Kinh nghiệm công việc

	起止时间
Thời gian bắt đầu- kết thúc
	工作单位
Đơn vị làm việc
	职务及工作描述
Mô tả chức vụ và công việc
	薪资待遇
Lương
	证明人及电话
Người chứng minh và SĐT

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	家庭主要成员及社会关系情况/ Liên hệ của người thân

	称  谓
Xưng hô
	姓  名
Họ tên
	工作单位
Đơn vị làm việc
	职  务
Chức vụ
	联系方式
Phương thức liên hệ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	竞业协议
Thóa thuận cạnh tranh


	是否有签署竞业协议？□是 □否（若是，竞业金额为________,敬业期限为______到______。
Bạn có ký kết thỏa thuận cạnh tranh chưa? □Có □Không (Nếu có, số tiền cạnh tranh là ________, và thời gian cạnh tranh là từ ______ đến ______

	应聘渠道
Ứng tuyển thông qua
	□招聘会/ Hội tuyển dụng    □招聘广告/ Quảng cáo tuyển dụng    □公司员工推荐/Nhân viên công ty giới thiệu（推荐人/Người giới thiệu          部门/bộphận         ）
□猎聘网    □新安人才网  □前程无忧网    □智联招聘网   □其它/Khác

	是否有亲属
在我司任职
có người thân làm ở công ty này không
	□无；/ Không
□有，姓名                ，关系               ，任职部门                   。
Có, Họ tên                  , liên hệ               , Bộ phận đảm nhận

	家庭住址
Địa chỉ:
	
	手机号码
Số điện thoại
	

	邮    箱
Gmail
	
	紧急号码
SĐT khẩn cấp
	

	到职时间
Thời gian đi làm:
	
	薪资期望
Mức lương mong muốn
	


特别说明：您提供的个人信息都是保密的，我们不会对外共享、转让和公开披露，我们将在法律允许的范围内，尽一切努力保护您的个人信息。公司对您个人信息的处理均系为订立和履行您与本单位之间的劳动合同，为本单位实施人力资源管理，为您享受劳动福利待遇等权益所必需。您与本单位之间的劳动合同终止后，除依据法律、法规、行业规范、规章制度、特定岗位需要必须保留一定时间外，我们将及时删除您的个人信息或做匿名化处理。
Lưu ý đặc biệt: Thông tin cá nhân bạn cung cấp là bí mật và chúng tôi sẽ không chia sẻ, chuyển giao hoặc tiết lộ công khai. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi pháp luật cho phép. Việc công ty xử lý thông tin cá nhân của bạn là cần thiết cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động giữa bạn và công ty, thực hiện quản lý nhân sự cho công ty và hưởng các chế độ lao động cũng như các quyền và lợi ích khác cho bạn. Sau khi hợp đồng lao động giữa bạn và công ty chúng tôi chấm dứt, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn một cách kịp thời, ngoại trừ trường hợp thông tin đó phải được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định theo luật pháp, quy định, tiêu chuẩn, quy tắc và quy định của ngành và các vị trí cụ thể.
本人申明：以上填报事项全部属实且同意公司在人力资源管理的必要限度内处理以上信息，本人愿意接受相关背景调查，愿意承担所填资料不实之责任。
Tôi xin cam đoan các nội dung điền trên đây là đúng sự thật và tôi đồng ý để công ty xử lý các thông tin trên trong giới hạn cần thiết của công tác quản lý nhân sự, tôi sẵn sàng tiếp nhận các cuộc điều tra lý lịch có liên quan và chịu trách nhiệm về những thông tin đã điền không chính xác.


本人签名/Ký tên：________________
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